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Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi trong bài Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất lớp 

7 trang 31 Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo chính xác nhất, mời các em học sinh và phụ huynh 

tham khảo. 

Soạn Ngữ văn lớp 7 Bài: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất trang 31 (Chân 

trời sáng tạo) 

* Chuẩn bị đọc 

Câu hỏi (trang 31 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Theo em, để trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, người 

lao động thường đặc biệt chú ý đến những yếu tố nào? 

Trả lời:  

Theo em, để trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, người lao động thường đặc biệt chú ý đến những yếu 

tố:  

- Đất đai 

- Khí hậu 

- Giống cây trồng 

* Trải nghiệm cùng văn bản  

1. Suy luận: “Hoa đất” trong câu 5 được hiểu như thế nào? 

Trả lời:  

Hoa đất được hiểu là đất tốt tươi, màu mỡ.  

Nội dung chính: Đưa ra những kinh nghiệm dân gian trong lao động sản xuất thông qua các câu 

tục ngữ. 
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* Suy ngẫm và phản hồi 

Câu 1 (trang 32 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Chỉ ra các đặc điểm của tục ngữ được thể hiện 

trong những câu trên.  

Trả lời:  

Dựa vào các đặc điểm của tục ngữ:  

- Thường ngắn gọn (câu ngắn nhất gồm 4 chữ, câu dài có thể trên dưới 16 chữ)  

- Có nhịp điệu, hình ảnh.  

- Hầu hết đều có vần và thường là vần lưng.  

- Đó là những câu được sử dụng trong lời nói hằng ngày. Có nội dung, tục ngữ thể hiện những 

kinh nghiệm của nhân dân về thiên nhiên, lao động sản xuất, con người và xã hội.  

Câu 2 (trang 32 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Xác định số chữ, số dòng, số vế của các câu tục 

ngữ từ số 1 đến số 5.  
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Trả lời:  

Câu Số chữ Số dòng Số vế 

1 4 1 2 

2 8 1 2 

3 8 1 2 

4 6 1 2 

5 10 1 2 

Câu 3 (trang 32 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Tìm các cặp vần và nhận xét về tác dụng của vần 

trong các câu tục ngữ từ số 2 đến số 6.  

Trả lời:  

Câu Cặp vần 

2 Lụa - lúa 

3 Lâu - sâu 

4 Lạ - mạ 

5 Hư - hoa 

6 Nép - lên 

Tác dụng của vần trong các câu tục ngữ là giúp câu có nhịp điệu, liền mạch hơn.  

Câu 4 (trang 32 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Về hình thức, hai câu tục ngữ số 1 và số 6 có gì 

khác biệt so với các câu 2,3,4,5 ? 

Trả lời:  

 Hai câu tục ngữ số 1 và số 6 không có sự đối xứng rõ ràng giữa các vế so với các câu 2,3,4,5.  
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Câu 5 (trang 32 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Dựa vào các từ ngữ “hoa đất” và “hư đất” trong 

câu tục ngữ số 5, em hãy cho biết tác giả dân gian muốn gửi gắm thông điệp gì qua câu tục ngữ 

này? 

Trả lời:  

Ngày xưa, một năm nhân dân ta chỉ làm hai vụ lúa: vụ chiêm và vụ mùa (vụ mười) . Tháng ba 

nắng hạn, ruộng đồng khô cạn, khi lúa đang trổ đòng đòng. Mưa tháng ba đối với nhà nông là ‘cơn 

mưa vàng’ làm cho lúa tốt bời bời, bội thu. Trái lại, trong tháng tư, lúa sắp chín, khoai đỗ sắp thu 

hoạch, nếu mưa nhiều sẽ gây nhiều thiệt hại lớn cho nhà nông 

Câu 6 (trang 32 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu 

tục ngữ số 6 và nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp đó.  

Trả lời:  

Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu tục ngữ số 6: nhân hóa.  

Nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp đó: câu tục ngữ hay, sinh động và dễ hình dung hơn với 

người đọc. Kinh nghiệm được truyền tải sáng tạo, lúa chiêm khi sấm sẽ trổ đòng rất nhanh.  

Câu 7 (trang 32 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Các câu tục ngữ trên có ý nghĩa gì đối với lao động 

sản xuất? 

Trả lời:  

Các câu tục ngữ thể hiện kinh nghiệm trong lao động sản xuất, từ đó giúp người dân có thể sản 

xuất hiệu quả hơn.  
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